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Phụ lục I 

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN 

Tháng 04/2022 
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So sánh 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(%)

So sánh 

với kế 

hoạch 

năm (%)

A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1

Tổng số 1000 tấn 725.367 177.034 59.011 236.045 230.121 103% 33%

Hàng xuất khẩu 1000 tấn 45.996 15.332 61.328 58.881 104%

Hàng nhập khẩu 1000 tấn 49.395 16.465 65.860 71.557 92%

Hàng nội địa 1000 tấn 81.398 27.133 108.531 98.983 110%

Hàng quá cảnh 1000 tấn 245 82 327 700 47%

Chia ra

1 Container 1000 tấn 252.253 58.047 19.349 77.396 80.293 96%

1000 Teus 24.884 6.071 2.024 8.095 7.903 102% 33%

Xuất khẩu 1000 Tấn 20.054 6.685 26.739 24.972 107%

1000 Teus 1.923 641 2.564 2.517 102%

Nhâp khẩu 1000 Tấn 20.224 6.741 26.965 28.035 96%

1000 Teus 2.118 706 2.824 2.624 108%

Nội địa 1000 Tấn 17.769 5.923 23.692 27.287 87%

1000 Teus 2.030 677 2.707 2.761 98%

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81.927 19.147 6.382 25.529 25.313 101% 31%

Xuất khẩu 1000 tấn 964 321 1.285 1.393

Nhập khẩu 1000 tấn 6.499 2.166 8.665 7.855

Nội địa 1000 tấn 11.684 3.895 15.579 16.065

3 Hàng khô 1000 tấn 391.187 99.595 33.198 132.793 123.815 107% 34%

Xuất khẩu 1000 tấn 24.978 8.326 33.304 32.516

Nhập khẩu 1000 tấn 22.672 7.557 30.229 35.668

Nội địa 1000 tấn 51.945 17.315 69.260 55.631

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79.435 19.155 6.385 25.540 23.897 107% 32%
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Khối lượng hàng hóa thông qua cảng


